Phụ lục 1:
CÁC NỘI DUNG TỰ CHỌN 
(Kèm theo Quyết định Số 39 ./2006/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 10.năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Danh mục các học phần tự chọn 
1.1 .Kiến thức Giáo dục đại cương đvht 
	1
	Ngôn ngữ học đại cương
	4

	2
	Lịch sử văn minh thế giới
	3

	3
	Tiếng Việt thực hành
	3

	4
	Pháp luật đại cương
	3

	5
	Nhập môn khoa học giao tiếp
	3

	6
	Ngoại ngữ chuyên ngành 
	5


1.2. Kiến thức ngành Giáo dục tiểu học đvht 
	1
	 Tiếng Việt 3 
	3

	2
	 Tiếng Việt 4 
	2

	3
	 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 3 
	2

	4
	 Văn học 2
	2

	5
	 Toán học 3
	3

	6
	 Toán học 4
	3

	7
	 Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 3 
	3

	8
	 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 1
	4

	9
	 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2
	3

	10
	 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 3
	4

	11
	 Thủ công- Kỹ thuật 
	4

	12
	 Âm nhạc 2
	4

	13
	 Mĩ thuật 2
	4

	14
	 Thể dục 
	4

	15
	 Phương pháp công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 
	2

	16
	 Giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật, tàn tật ở tiểu học 
	3

	17
	 Dạy học lớp ghép
	3

	18
	 Phương pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học
	3


 1.3. Các phương án lựa chọn kiến thức nâng cao đvht 
	1
	Nâng cao 3 môn:

- Tiếng Việt, Văn học, Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học.

- Toán và Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học

- Cơ sở Tự nhiên và Xã hội
	25

9

9

7

	2
	Nâng cao môn Tiếng Việt
	25

	3
	Nâng cao môn Toán
	25


 2. Mô tả nội dung các học phần tự chọn 
1. Ngôn ngữ học đại cương 4 đvht

Điều kiện tiên quyết: không 
Bao gồm đại cương về ngôn ngữ: bản chất của ngôn ngữ, chức năng của ngôn ngữ; đại cương về ngữ âm, từ vựng (ý nghiã của từ, các lớp từ vựng và vấn đề hệ thống hoá từ vựng trong từ điển); ngữ nghĩa; ngữ pháp học; phong cách học; ngữ dụng học.

2. Lịch sử văn minh thế giới 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: không 
Khái quát những thành tựu chủ yếu về văn hoá vật chất và tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử thế giới từ cổ đại đến thế kỷ XX; sự phát triển về kỹ thuật và khoa học tự nhiên; sự phát triển về tư tưởng.

3. Tiếng Việt thực hành 3 đvht 

Điều kiện tiên quyết : không 
Rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho sinh viên, gồm: kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản; kỹ năng đặt câu, đặt từ; kỹ năng về chính tả: chữa các lỗi thông thường về câu, chữa các lỗi thông thường về dùng từ, viết hoa và phiên âm tiếng nước ngoài.

4. Pháp luật đại cương 3 đvht

Điều kiện tiên quyết: không 
Giới thiệu hhững kiến thức cơ bản về Nhà nước: nguồn gốc, chức năng, bộ máy và hình thức của Nhà nước; kiến thức cơ bản về pháp luật: khái niệm pháp luật, bản chất của pháp luật, quan hệ giữa pháp luật và các hiện tượng xã hội khác; các loại văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện pháp luật; Pháp chế.

5. Nhập môn khoa học giao tiếp 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: không
Nội dung và hình thức giao tiếp: giao tiếp và việc nghiên cứu vấn đề giao tiếp; vai trò của giao tiếp trong xã hội; bản chất xã hội và hiệu quả giao tiếp: giao tiếp như một phương tiện xã hội, giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin; các đặc điểm giao tiếp của người Việt. 

6. Tiếng Việt 3 3 đvht 

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt 1, Tiếng Việt 2 . 

Sinh viên lựa chọn trong các chuyên đề thuộc phân ngành ngôn ngữ học do khoa và trường quy định. Sau đây là tên một số lĩnh vực có tính chất gợi ý để các trường xem xét lựa chọn chuyên đề :

- Ngữ âm tiếng Việt

- Từ vựng tiếng Việt 

- Ngữ pháp tiếng Việt 
- Ngôn ngữ học văn bản

- Phong cách học tiếng Việt

- Ngữ pháp chức năng 
7. Tiếng Việt 4 2 đvht 

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt 1, Tiếng Việt 2, Tiếng Việt 3
Sinh viên lựa chọn trong các chuyên đề thuộc ngữ dụng học do khoa và trường qui định. Sau đây là tên một số lĩnh vực có tính chất gợi ý để các trường xem xét lựa chọn chuyên đề: 

- Ngữ dụng học

- Ngữ nghĩa học

- Từ Hán – Việt

- Hoạt động giao tiếp 

- Lý thuyết hội thoại

8. Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 3 2 đvht 

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt 3
Sinh viên lựa chọn trong các chuyên đề về Phương pháp dạy học tiếng Việt do khoa và trường quy định. Sau đây là tên một số lĩnh vực có tính chất gợi ý để các trường xem xét lựa chọn chuyên đề:
- Dạy học Chữ quốc ngữ trong trường tiểu học 
- Dạy học Chính tả ở tiểu học

- Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học

- Dạy học Tập đọc ở tiểu học

- Dạy học Tập làm văn ở tiểu học

- Dạy học Kể chuyện ở tiểu học

- Hướng dẫn hoạt động ngoại khoá tiếng Việt

- Thực hành giải bài tập tiếng Việt ở tiểu học

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt

- Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học

- Sử dụng phương tiện dạy học tiếng Việt ở tiểu học

- Phát triển lời nói cho học sinh tiểu học trên bình diện ngữ âm 
9. Văn học 2 2 đvht

Điều kiện tiên quyết: Văn học 1 

Sinh viên lựa chọn trong các chuyên đề do khoa và trường quy định. Sau đây là tên một số lĩnh vực có tính chất gợi ý để các trường xem xét lựa chọn chuyên đề:

- Văn học dân gian

- Văn học Việt Nam 

- Văn học nước ngoài

- Thi pháp học

10. Toán học 3 3 đvht 
Điều kiện tiên quyết: Toán học 1, Toán học 2 
Bao gồm một số kiến thức cơ bản về: Phép chia hết và phép chia số dư, đồng dư thức và phương trình đồng dư; liên phân số, đồng thời có liên hệ đến những kiến thức có liên quan đến chương trình tiểu học.

11. Toán học 4 3 đvht 

Điều kiện tiên quyết: Toán học 1, Toán học 2, Toán học 3 
Sinh viên lựa chọn trong các chuyên đề do khoa và trường quy định. Sau đây là tên một số lĩnh vực có tính chất gợi ý để các trường xem xét :

 - Toán sơ cấp 

 - Đại lượng và đo đại lượng 

 - ứng dụng giải tích tổ hợp để giải một số dạng toán

 - Cơ sở toán học của chương trình môn toán ở tiểu học

12. Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 3 3 đvht 
Điều kiện tiên quyết: Toán học 3, Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1, Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2 
Sinh viên lựa chọn trong các chuyên đề do khoa và trường quy định. Sau đây là tên một số lĩnh vực có tính chất gợi ý để các trường xem xét lựa chọn chuyên đề :

- ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Toán ở tiểu học

- Các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh tiểu học 
- Các phương pháp đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh tiểu học.
- Thực hành giải toán ở tiểu học

- Phát triển kỹ năng dạy học toán

- Nghiên cứu sách giáo khoa tiểu học 
13. Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 1 4 đvht 

Điều kiện tiên quyết : Cơ sở văn hoá Việt Nam, Giáo dục môi trường, Sinh lý học trẻ em.
Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về sinh học, vật lý, hoá học, lịch sử, địa lý và kiến thức về cuộc sống xã hội hiện tại làm cơ sở để dạy các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý ở tiểu học.

14. Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2 3 đvht

Điều kiện tiên quyết : Cơ sở văn hoá Việt Nam, Giáo dục môi trường, Sinh lý học trẻ em, Cơ sở Tự nhiên- Xã hội 1.
Bao gồm các các kiến thức và kỹ năng về sống khoẻ mạnh và kỹ năng sống: khái niệm sống khoẻ mạnh, vấn đề sức khoẻ của vị thành niên, đặc điểm lứa tuổi vị thành niên, những nhân tố nguy cơ và nhân tố bảo vệ đối với lứa tuổi vị thành niên; khái niệm về kỹ năng sống, một số kỹ năng sống cơ bản, giáo dục sống khoẻ mạnh và kỹ năng sống trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội và môn Khoa học ở tiểu học.

15. Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 3 4 đvht

Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hoá Việt Nam, Giáo dục môi trường, Sinh lý học trẻ em. Cơ sở Tự nhiên- Xã hội 1. 
Sinh viên lựa chọn trong các chuyên đề về Cơ sở Tự nhiên – Xã hội 3 do khoa và trường quy định. Sau đây là một số lĩnh vực có tính chất gợi ý để các trường xem xét lựa chọn : 

- Địa lý (2 đvht)

- Lịch sử (2 đvht)

- Sinh học (2đvht)

- Vật lý và Hoá học (2đvht)

16.Thủ công- Kỹ thuật 4 đvht

Điều kiện tiên quyết : không

Giới thiệu một số kiến thức về kỹ thuật tạo hình bằng giấy, bìa : kỹ thuật xé, gấp hình cắt dán, phối hợp gấp, cắt dán giấy, đan giấy bìa, làm đồ chơi; kỹ thuật phục vụ đơn giản : cắt, khâu, thêu và nấu ăn đơn giản: kỹ thuật trồng cây và chăn nuôi : kĩ thuật trồng rau, hoa và chăn nuôi gà, thỏ; lắp ghép mô hình kỹ thuật : mô hình cơ và điện

17. Âm nhac 2 4 đvht

Điều kiện tiên quyết: không
Giới thiệu những kiến thức sơ giản về nhạc lý phổ thông: cao độ âm thanh, trường độ âm thanh, các kí hiệu ghi cao độ, trường độ ; nhịp, phách. Các loại nhịp; Cung, quãng. Dấu hoá, hoá biểu...; Điệu thức; rèn luyện đọc các bản nhạc và đọc ứng dụng các bài hát trong chương trình âm nhạc ở trường tiểu học.

18. Mỹ thuật 2 4 đvht

Điều kiện tiên quyết: không

Giới thiệu một số kiến thức chung về trang trí và màu sắc; luyện tập khả năng quan sát, luyện tập một số kỹ năng vẽ các vật mẫu thông qua cấu trúc, hình thể, tỉ lệ và các tương quan đậm nhạt, màu sắc... của vật mẫu, cung cấp một vài kỹ năng vẽ các mẫu vật. giới thiệu một số kiến thức cơ bản về trang trí và màu sắc trong trang trí; vẽ các bài trang trí cơ bản (hình vuông, hình tròn, đường diềm); chép và thể hiện các hoạ tiết trang trí dân tộc.
19. Thể dục 4 đvht 

Điều kiện tiên quyết : Giáo dục thể chất
Bao gồm các kiến thức và kỹ năng cơ bản về: đội hình đội ngũ, thể dục tay không, thể dục thực dụng, thể dục với dụng cụ đơn giản, thể dục đồng diễn, nhảy dây, điền kinh và bơi lội. 
20. Phương pháp tổ chức công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 2 đvht
 Điều kiện tiên quyết: không
 Giới thiệu mục đích, tính chất, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Đội thiếu niên tiền phong Hồ chí minh; một số nội dung, nguyên tắc, nội dung, hình thức và phương pháp công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; công tác Sao nhi đồng ở trường tiểu học.

21. Giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật ở tiểu học 3 đvht

Điều kiện tiên quyết : Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm, Lý luận giáo dục ở tiểu học và Lý luận dạy học ở tiểu học.
Bao gồm những kiến thức cơ bản về các loại tật, một số kỹ năng cần thiết giúp sinh viên có thể tổ chức hoạt động giáo dục hoà nhập cho học sinh bị các loại tật khác nhau.

22. Dạy học lớp ghép 3 đvht

Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý sư phạm, Lý luận giáo dục tiểu học và Lý luận dạy học tiểu học.

Giới thiệu chung về lớp ghép, môi trường dạy học lớp ghép và hình thức tổ chức dạy học ở lớp ghép. Kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học lớp ghép. Dạy học nhóm và dạy học sinh cách học trong môi trường học tập lớp ghép. 

23. Phương pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học 3 đvht

Điều kiện tiên quyết : Tiếng Việt 1, Tiếng Việt 2, Phương pháp dạy học tiếng Việt 1, Phương pháp dạy học tiếng Việt 2.

Giới thiệu một số nội dung dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học; dạy âm vần, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt và phương pháp dạy các kỹ năng này phù hợp với các đối tượng học sinh dân tộc. 
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